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BỘ Y TẾ 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

 

BẢN SO SÁNH DỰ THẢO LUẬT VỚI LUẬT HIỆN HÀNH  

 

LUẬT NỘI DUNG SỬA LÝ DO DỰ THẢO LUẬT 

1. LUẬT TRẺ EM 

Điều 11. Tháng hành động vì trẻ em 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

liên quan để chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn 

thực hiện Tháng hành động vì trẻ em. 

Thay cụm từ “Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội” 

bằng cụm từ “Bộ Y tế” 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em 

Điều 11. Tháng hành động vì trẻ 

em 

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, tổ chức liên quan để chỉ đạo, 

tổ chức và hướng dẫn thực hiện 

Tháng hành động vì trẻ em. 

Điều 44. Bảo đảm về giáo dục cho trẻ em 

5. Nhà nước có chính sách phù hợp để phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi 

và chính sách hỗ trợ để trẻ em trong độ 

tuổi được giáo dục mầm non phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng 

thời kỳ; khuyến khích, thu hút các nguồn 

đầu tư khác để phát triển giáo dục, đào tạo. 

Nhà nước thực hiện phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ 

em theo độ tuổi 

Đề phù hợp với khoản 

4 Điều 1 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục năm 

2025 

Điều 44. Bảo đảm về giáo dục cho 

trẻ em 

5. Nhà nước thực hiện phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ em theo độ tuổi; 

khuyến khích, thu hút các nguồn đầu 

tư khác để phát triển giáo dục, đào tạo. 

Điều 51. Trách nhiệm cung cấp, xử lý Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Để phù hợp với quy Điều 51. Trách nhiệm cung cấp, xử 
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thông tin, thông báo, tố giác hành vi 

xâm hại trẻ em 

2. Cơ quan lao động - thương binh và xã 

hội, cơ quan công an các cấp và Ủy ban 

nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, 

xử lý thông tin, thông báo, tố giác; phối 

hợp xác minh, đánh giá, điều tra về hành 

vi xâm hại, tình trạng mất an toàn hoặc gây 

tổn hại, mức độ nguy cơ gây tổn hại đối 

với trẻ em. 

Điều 51 

- Bỏ cụm từ "cơ quan lao 

động - thương binh và xã 

hội cấp huyện" 

- Thay cụm từ UBND cấp 

xã bằng UBND các cấp 

- Bổ sung quy định tiếp 

nhận, giải quyết tin báo, tố 

giác về tội phạm xâm hại 

trẻ em 

 

  

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em. 

Thực hiện việc phân 

cấp cho Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

lý thông tin, thông báo, tố giác 

hành vi xâm hại trẻ em 

2. Ủy ban nhân dân, cơ quan công an 

các cấp, viện kiểm sát và cơ quan, tổ 

chức khác có trách nhiệm tiếp nhận, 

xử lý thông tin, thông báo, tố giác; 

phối hợp xác minh, đánh giá, điều tra 

về hành vi xâm hại, tình trạng mất an 

toàn hoặc gây tổn hại, mức độ nguy 

cơ gây tổn hại đối với trẻ em. Trường 

hợp tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố 

giác về tội phạm xâm hại trẻ em thực 

hiện theo quy định của pháp luật về 

tố tụng hình sự. 

Điều 52. Kế hoạch hỗ trợ, can thiệp 

3. Đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại, 

có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi bởi 

cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; trẻ em bị 

xâm hại nhưng cha, mẹ, người chăm sóc 

trẻ em từ chối thực hiện kế hoạch hỗ trợ, 

can thiệp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã, cơ quan lao động - thương binh và xã 

hội cấp huyện đề nghị Tòa án có thẩm 

quyền ra quyết định hạn chế quyền của 

cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em hoặc tạm 

thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người 

chăm sóc trẻ em và áp dụng biện pháp 

Bỏ cụm từ "cơ quan lao 

động - thương binh và xã 

hội cấp huyện" 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em. 

Nội dung chỉnh sửa đã 

được Chính phủ ban 

hành tại Nghị định số 

Điều 52. Kế hoạch hỗ trợ, can thiệp 

3. Đối với trường hợp trẻ em bị xâm 

hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ 

rơi bởi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ 

em; trẻ em bị xâm hại nhưng cha, mẹ, 

người chăm sóc trẻ em từ chối thực 

hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề 

nghị Tòa án có thẩm quyền ra quyết 

định hạn chế quyền của cha, mẹ, 

người chăm sóc trẻ em hoặc tạm thời 

cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người 

chăm sóc trẻ em và áp dụng biện 
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chăm sóc thay thế. 147/2025/NĐ-CP pháp chăm sóc thay thế. 

Điều 55. Các loại hình cơ sở cung cấp 

dịch vụ bảo vệ trẻ em 

3. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

bao gồm: 

a) Cơ sở có chức năng, nhiệm vụ chuyên 

biệt cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; 

b) Cơ sở có một phần chức 

năng, nhiệm vụ cung cấp dịch 

vụ bảo vệ trẻ em. 

Sửa đổi khoản 3  

Cụ thể hóa loại hình cơ sở 

cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ 

em 

Làm cơ sở để Chính 

phủ ban hành Nghị 

định hướng dẫn thành 

lập và hoạt động của 

cơ sở cung cấp dịch vụ 

bảo vệ trẻ em 

Điều 55. Các loại hình cơ sở cung 

cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

3. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ 

em bao gồm: 

a) Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ 

em;  

b) Cơ sở chăm sóc trẻ em ban ngày; 

c) Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ 

em khác. 

Điều 56. Điều kiện thành lập, đăng ký 

hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ 

bảo vệ trẻ em 

Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được 

thành lập, đăng ký hoạt động khi đáp ứng 

các Điều kiện sau đây: 

1. Có tôn chỉ, mục đích hoạt động vì lợi 

ích tốt nhất của trẻ em; 

2. Có nội dung hoạt động nhằm thực hiện 

một hoặc nhiều biện pháp bảo vệ trẻ em 

quy định tại các Điều 48, 49 và 50 của 

Luật này; 

3. Có người đại diện là công dân Việt Nam 

có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phẩm 

chất đạo đức tốt, có kiến thức, am hiểu về 

trẻ em và bảo vệ trẻ em, không bị truy cứu 

Bãi bỏ Thực hiện Kết luận số 

18-KL/TW của Ban 

Chấp hành Trung 

ương ngày 02/4/2026 

về việc cắt giảm ngành 

nghề kinh doanh có 

điều kiện trong đó có 

lĩnh vực y tế (“Kinh 

doanh dịch vụ cai 

nghiện ma tuý tự 

nguyện, cai nghiện 

thuốc lá, điều trị 

HIV/AIDS, chăm sóc 

người cao tuổi, người 

khuyết tật, trẻ em” tại 

Phụ lục IV Luật Đầu 

tư; STT 60: cắt giảm 

Bãi bỏ 
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trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành 

chính về các hành vi xâm hại trẻ em; 

4. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn 

tài chính, nguồn nhân lực đáp ứng được 

mục tiêu, yêu cầu, phạm vi hoạt động theo 

quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

đối với điều kiện này), 

Bộ Y tế đề nghị bãi bỏ 

Điều 56  

 

Điều 57. Thẩm quyền thành lập, cấp 

đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung 

cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình thành lập cơ sở cung cấp 

dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập thuộc thẩm 

quyền quản lý và cấp đăng ký hoạt động 

đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ 

em khác có phạm vi hoạt động ở nhiều 

tỉnh; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành hoặc 

trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và 

hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch 

phát triển cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ 

trẻ em; xây dựng quy trình, tiêu chuẩn 

cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em thuộc lĩnh 

vực quản lý và kiểm tra, thanh tra, xử lý vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

Bãi bỏ  Thực hiện Kết luận số 

18-KL/TW của Ban 

Chấp hành Trung 

ương ngày 02/4/2026 

về việc cắt giảm ngành 

nghề kinh doanh có 

điều kiện trong đó có 

lĩnh vực y tế (“Kinh 

doanh dịch vụ cai 

nghiện ma tuý tự 

nguyện, cai nghiện 

thuốc lá, điều trị 

HIV/AIDS, chăm sóc 

người cao tuổi, người 

khuyết tật, trẻ em” tại 

Phụ lục IV Luật Đầu 

tư; STT 60: cắt giảm 

đối với điều kiện này), 

Bộ Y tế đề nghị bãi bỏ 

Điều 57 

Bãi bỏ  
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3. Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập 

cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công 

lập và cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở 

cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khác có 

phạm vi hoạt động trong địa bàn huyện. 

 

Điều 58. Hoạt động của cơ sở cung cấp 

dịch vụ bảo vệ trẻ em 

1. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

hoạt động theo nội dung đã đăng ký và bảo 

đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Các yêu cầu quy định tại Điều 47 của 

Luật này; 

b) Tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn cung cấp 

dịch vụ bảo vệ trẻ em do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ban hành 

Bãi bỏ: Điểm a khoản 1 

Bổ sung “quy chuẩn kỹ 

thuật” vào điểm b khoản 1 

 

Bổ sung quy định để 

thực hiện công tác hậu 

kiểm đối với cơ sở 

cung cấp dịch vụ bảo 

vệ trẻ em 

Điều 58. Hoạt động của cơ sở cung 

cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

1. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ 

em hoạt động theo nội dung đã đăng 

ký và bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

b) Tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật cung cấp dịch vụ bảo 

vệ trẻ em do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành.  

Điều 59. Đình chỉ, chấm dứt hoạt động 

đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ 

trẻ em 

1. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

vi phạm một trong các nội dung sau đây 

thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà 

bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động hoặc 

đình chỉ, chấm dứt một phần hoạt động: 

a) Không bảo đảm Điều kiện theo quy 

định tại Điều 56 của Luật này hoặc quy 

định của pháp luật thuộc lĩnh vực mà cơ 

Bãi bỏ Thực hiện Kết luận số 

18-KL/TW của Ban 

Chấp hành Trung 

ương ngày 02/4/2026 

về việc cắt giảm ngành 

nghề kinh doanh có 

điều kiện trong đó có 

lĩnh vực y tế (“Kinh 

doanh dịch vụ cai 

nghiện ma tuý tự 

nguyện, cai nghiện 

Bãi bỏ 
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sở hoạt động; 

b) Vi phạm nghiêm trọng quyền của trẻ 

em; 

c) Sử dụng kinh phí hoạt động, cơ sở vật 

chất sai mục đích. 

2. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

sẽ bị chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt 

một phần hoạt động khi hết thời hạn đình 

chỉ mà không khắc phục được nguyên 

nhân và hậu quả dẫn đến việc bị đình chỉ. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành 

lập, cấp đăng ký hoạt động cho cơ sở cung 

cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em có quyền đình 

chỉ, chấm dứt hoạt động đối với cơ sở cung 

cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em đó. 

thuốc lá, điều trị 

HIV/AIDS, chăm sóc 

người cao tuổi, người 

khuyết tật, trẻ em” tại 

Phụ lục IV Luật Đầu 

tư; STT 60: cắt giảm 

đối với điều kiện này), 

Bộ Y tế đề nghị bãi bỏ 

Điều 59 

 

Điều 65. Đăng ký nhận chăm sóc thay 

thế 

1. Cá nhân, gia đình có nguyện vọng và đủ 

điều kiện nhận trẻ em về chăm sóc thay thế 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 của 

Luật này đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi cư trú. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách 

cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc 

thay thế có đủ điều kiện và gửi đến cơ 

quan lao động - thương binh và xã hội cấp 

Tại khoản 2 và 3 

Bỏ cụm từ "cơ quan lao 

động - thương binh và xã 

hội cấp huyện" và ghép nội 

dung của khoản 2 và khoản 

3 thành một khoản 

 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em. 

Nội dung chỉnh sửa đã 

Điều 65. Đăng ký nhận chăm sóc 

thay thế 

1. Cá nhân, gia đình có nguyện vọng 

và đủ điều kiện nhận trẻ em về chăm 

sóc thay thế theo quy định tại khoản 

2 Điều 63 của Luật này đăng ký với 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh 

sách cá nhân, gia đình đăng ký nhận 

chăm sóc thay thế có đủ điều kiện và 

thực hiện việc quản lý danh sách, 
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huyện. 

3. Cơ quan lao động - thương binh và xã 

hội cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với 

Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý 

danh sách, điều phối việc lựa chọn cá 

nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trên 

địa bàn khi có trường hợp trẻ em cần chăm 

sóc thay thế. 

4. Người thân thích của trẻ em khi nhận 

chăm sóc thay thế không phải đăng ký 

theo quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng 

phải thông báo với Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi cư trú để ra quyết định giao chăm 

sóc thay thế. 

5. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ 

tục đăng ký, lập danh sách, Điều phối việc 

lựa chọn cá nhân, gia đình nhận chăm sóc 

thay thế. 

được Chính phủ ban 

hành tại Nghị định số 

147/2025/NĐ-CP 

điều phối việc lựa chọn cá nhân, gia 

đình nhận chăm sóc thay thế trên địa 

bàn khi có trường hợp trẻ em cần 

chăm sóc thay thế. 

3. Người thân thích của trẻ em khi 

nhận chăm sóc thay thế không phải 

đăng ký theo quy định tại khoản 1 

Điều này nhưng phải thông báo với 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để 

ra quyết định giao chăm sóc thay thế. 

4. Chính phủ quy định chi tiết trình 

tự, thủ tục đăng ký, lập danh sách, 

điều phối việc lựa chọn cá nhân, gia 

đình nhận chăm sóc thay thế. 

Điều 66. Thẩm quyền quyết định chăm 

sóc thay thế 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quyết định giao trẻ em cho cơ sở trợ giúp 

xã hội thuộc cấp huyện quản lý thực hiện 

chăm sóc thay thế. 

3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội quyết định giao trẻ em cho cơ sở 

Tại khoản 2: 

Thay thế cụm từ "Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp 

huyện" bằng cụm từ "Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã" 

Tại khoản 3: 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

Điều 66. Thẩm quyền quyết định 

chăm sóc thay thế 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định giao trẻ em cho cơ sở trợ 

giúp xã hội thuộc cấp xã quản lý thực 

hiện chăm sóc thay thế. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định giao trẻ em cho cơ sở trợ 
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trợ giúp xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý thực 

hiện chăm sóc thay thế. 

4. Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định 

việc chăm sóc thay thế đối với trường hợp 

trẻ em được quy định tại Khoản 2 Điều 62 

của Luật này theo đề nghị của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ 

em được pháp luật quy định. 

Thay thế cụm từ "Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội" bằng cụm từ 

"Cơ quan chuyên môn về y 

tế thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh " 

Tại khoản 4: 

Cụm từ "Tòa án nhân dân 

cấp huyện đã được sửa đổi 

bởi Luật Tòa án nhân dân 

năm 2025 

chức năng quản lý về 

trẻ em. 

Nội dung chỉnh sửa đã 

được Chính phủ ban 

hành tại Nghị định số 

147/2025/NĐ-CP 

giúp xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý 

thực hiện chăm sóc thay thế. 

4. Tòa án nhân dân khu vực quyết 

định việc chăm sóc thay thế đối với 

trường hợp trẻ em được quy định tại 

Khoản 2 Điều 62 của Luật này theo 

đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có trách nhiệm bảo vệ trẻ em được 

pháp luật quy định. 

Điều 68. Theo dõi, đánh giá trẻ em được 

nhận chăm sóc thay thế 

1. Cơ quan lao động - thương binh và xã 

hội cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm sau 

đây: 

c) Thanh tra, kiểm tra việc chăm sóc thay 

thế tại gia đình và cơ sở trợ giúp xã hội; xử 

lý theo thẩm quyền trường hợp xâm hại trẻ 

em hoặc vi phạm tiêu chuẩn chăm sóc trẻ 

em. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ 06 

tháng đánh giá mức độ phù hợp của từng 

trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế 

tại gia đình thuộc địa bàn quản lý, báo cáo 

cơ quan lao động - thương binh và xã hội 

Sửa Điều 68: 

Thay thế cụm từ "Cơ quan 

lao động - thương binh và 

xã hội cấp tỉnh, cấp huyện" 

bằng cụm từ "Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các cấp"; 

thêm nhiệm vụ "Thanh tra" 

và quy định rõ trách nhiệm 

của Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh và cấp xã 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em. 

Nội dung chỉnh sửa đã 

được Chính phủ ban 

hành tại Nghị định số 

147/2025/NĐ-CP 

Điều 68. Theo dõi, đánh giá trẻ em 

được nhận chăm sóc thay thế 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 

có trách nhiệm sau đây: 

a) Rà soát danh sách trẻ em tại các cơ 

sở trợ giúp xã hội định kỳ 06 tháng; 

tiếp nhận kiến nghị của cơ sở trợ giúp 

xã hội để xem xét, quyết định hoặc đề 

nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

chuyển trẻ em sang hình thức chăm 

sóc thay thế phù hợp; 

b) Thanh tra, kiểm tra việc chăm sóc 

thay thế tại gia đình và cơ sở trợ giúp 

xã hội trên địa bàn xã; xử lý theo 

thẩm quyền trường hợp xâm hại trẻ 
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cấp huyện để có biện pháp hỗ trợ, can 

thiệp phù hợp. 

em hoặc vi phạm tiêu chuẩn chăm 

sóc trẻ em. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức tư vấn, hướng dẫn triển 

khai chính sách, biện pháp hỗ trợ 

người nhận chăm sóc thay thế và trẻ 

em được chăm sóc thay thế; 

b) Định kỳ 06 tháng đánh giá mức độ 

phù hợp của từng trường hợp trẻ em 

được chăm sóc thay thế tại gia đình 

thuộc địa bàn quản lý, báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để có 

biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.”.  

Điều 70. Các yêu cầu bảo vệ trẻ em 

trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm 

hành chính, phục hồi và tái hòa nhập 

cộng đồng 

9. Ưu tiên áp dụng các biện pháp phòng 

ngừa, hỗ trợ, can thiệp hoặc biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay 

thế xử lý vi phạm hành chính đối với trẻ 

em vi phạm pháp luật; biện pháp cưỡng 

chế và hạn chế tự do chỉ được áp dụng sau 

khi các biện pháp ngăn chặn, giáo dục 

khác không phù hợp. 

Thay thế từ “thị trấn” bằng 

từ “đặc khu”  

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em 

Điều 70. Các yêu cầu bảo vệ trẻ em 

trong quá trình tố tụng, xử lý vi 

phạm hành chính, phục hồi và tái 

hòa nhập cộng đồng 

9. Ưu tiên áp dụng các biện pháp 

phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp hoặc 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

đặc khu, biện pháp thay thế xử lý vi 

phạm hành chính đối với trẻ em vi 

phạm pháp luật; biện pháp cưỡng chế 

và hạn chế tự do chỉ được áp dụng 

sau khi các biện pháp ngăn chặn, giáo 
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dục khác không phù hợp. 

Điều 71. Các biện pháp bảo vệ trẻ em vi 

phạm pháp luật, trẻ em là người bị hại, 

trẻ em là người làm chứng 

1. Trẻ em vi phạm pháp luật bị áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

hoặc biện pháp thay thế xử lý vi phạm 

hành chính theo quy định của Luật xử lý 

vi phạm hành chính; biện pháp khiển 

trách, hòa giải tại cộng đồng hoặc biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn khi 

được miễn trách nhiệm hình sự; hình phạt 

cải tạo không giam giữ; án treo theo quy 

định của Bộ luật hình sự; trẻ em đã chấp 

hành xong biện pháp đưa vào trường giáo 

dưỡng hoặc tù có thời hạn được áp dụng 

các biện pháp bảo vệ sau đây nhằm khắc 

phục các nguyên nhân và điều kiện vi 

phạm pháp luật, phục hồi, tránh tái phạm 

Thay thế từ “thị trấn” bằng 

từ “đặc khu”  

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em 

Điều 71. Các biện pháp bảo vệ trẻ 

em vi phạm pháp luật, trẻ em là 

người bị hại, trẻ em là người làm 

chứng 

1. Trẻ em vi phạm pháp luật bị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, đặc khu hoặc biện pháp thay 

thế xử lý vi phạm hành chính theo 

quy định của Luật xử lý vi phạm hành 

chính; biện pháp khiển trách, hòa giải 

tại cộng đồng hoặc biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn khi được 

miễn trách nhiệm hình sự; hình phạt 

cải tạo không giam giữ; án treo theo 

quy định của Bộ luật hình sự; trẻ em 

đã chấp hành xong biện pháp đưa vào 

trường giáo dưỡng hoặc tù có thời 

hạn được áp dụng các biện pháp bảo 

vệ sau đây nhằm khắc phục các 

nguyên nhân và điều kiện vi phạm 

pháp luật, phục hồi, tránh tái phạm 

Điều 72. Trách nhiệm của người làm 

công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong quá 

trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, 

phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho 

Thay thế từ “thị trấn” bằng 

từ “đặc khu”  

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

Điều 72. Trách nhiệm của người 

làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã 

trong quá trình tố tụng, xử lý vi 

phạm hành chính, phục hồi và tái 
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trẻ em 

3. Tham gia vào quá trình tố tụng, xử lý vi 

phạm hành chính có liên quan đến trẻ em 

theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu 

cầu của người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng, người có thẩm quyền xử lý vi phạm 

hành chính; tham gia cuộc họp của Hội 

đồng tư vấn áp dụng biện pháp xử lý vi 

phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn và quá trình xem xét tại Tòa án để 

áp dụng biện pháp đưa trẻ em vào trường 

giáo dưỡng. 

4. Theo dõi, hỗ trợ việc thi hành các biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện 

pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính, 

tái hòa nhập cộng đồng đối với trẻ em vi 

phạm pháp luật; kiến nghị áp dụng biện 

pháp bảo vệ phù hợp đối với trẻ em vi 

phạm pháp luật theo quy định tại Khoản 1 

Điều 71 của Luật này. 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em 

hòa nhập cộng đồng cho trẻ em 

3. Tham gia vào quá trình tố tụng, xử 

lý vi phạm hành chính có liên quan 

đến trẻ em theo quy định của pháp 

luật hoặc theo yêu cầu của người có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng, người 

có thẩm quyền xử lý vi phạm hành 

chính; tham gia cuộc họp của Hội 

đồng tư vấn áp dụng biện pháp xử lý 

vi phạm hành chính giáo dục tại xã, 

phường, đặc khu và quá trình xem xét 

tại Tòa án để áp dụng biện pháp đưa 

trẻ em vào trường giáo dưỡng. 

4. Theo dõi, hỗ trợ việc thi hành các 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

đặc khu, biện pháp thay thế xử lý vi 

phạm hành chính, tái hòa nhập cộng 

đồng đối với trẻ em vi phạm pháp 

luật; kiến nghị áp dụng biện pháp bảo 

vệ phù hợp đối với trẻ em vi phạm 

pháp luật theo quy định tại Khoản 1 

Điều 71 của Luật này. 

Điều 73. Phục hồi và tái hòa nhập cộng 

đồng cho trẻ em vi phạm pháp luật 

4. Cơ quan lao động - thương binh và xã 

Bãi bỏ Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

Bãi bỏ 
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hội, tư pháp, công an, Đoàn thanh niên 

cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ 

nữ Việt Nam cấp huyện có trách nhiệm 

phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên 

quan để hướng dẫn, giúp đỡ Ủy ban nhân 

dân cấp xã trong việc thực hiện kế hoạch 

hỗ trợ, can thiệp và áp dụng các biện pháp 

bảo vệ phù hợp khác đối với trẻ em. 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em 

Điều 77. Tổ chức đại diện tiếng nói, 

nguyện vọng của trẻ em 

e) Hằng năm, báo cáo Ủy ban văn hóa, 

giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi 

đồng của Quốc hội và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc thực hiện 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên 

quan trong việc xem xét, giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của trẻ em. 

Thay thế cụm từ "Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội" bằng cụm từ "Bộ Y tế" 

tại điểm e khoản 2 Điều 77 

Thay thế cụm từ “Ủy ban 

Văn hóa, Giáo dục, Thanh 

niên, Thiếu niên và Nhi 

đồng của Quốc hội bằng 

cụm từ Ủy ban Văn hóa và 

Xã hội”  

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em 

Điều 77. Tổ chức đại diện tiếng nói, 

nguyện vọng của trẻ em 

e) Hằng năm, báo cáo Ủy ban Văn 

hóa và Xã hội và Bộ Y tế về việc thực 

hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ 

chức liên quan trong việc xem xét, 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ 

em. 

Điều 79. Quốc hội, Hội đồng nhân dân 

các cấp 

1. Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện quyết định Mục tiêu, chỉ tiêu, 

chính sách, chương trình, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội theo thẩm quyền để 

thực hiện quyền trẻ em; giám sát việc thực 

Tại khoản 1 

Thay thế cụm từ "cấp 

huyện" bằng cụm từ "cấp 

xã" 

Tại khoản 2 

Thay thế cụm từ “Ủy ban 

Văn hóa, Giáo dục, Thanh 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp 

Điều 79. Quốc hội, Hội đồng nhân 

dân các cấp 

1. Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh, cấp xã quyết định mục tiêu, chỉ 

tiêu, chính sách, chương trình, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo 

thẩm quyền để thực hiện quyền trẻ 



13 

 

LUẬT NỘI DUNG SỬA LÝ DO DỰ THẢO LUẬT 

hiện quyền trẻ em theo quy định của pháp 

luật; phân bổ ngân sách hằng năm để bảo 

đảm thực hiện quyền trẻ em. 

2. Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc 

hội có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban 

văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên 

và nhi đồng của Quốc hội để xem xét, 

đánh giá những vấn đề liên quan đến trẻ 

em trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo 

nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường 

vụ Quốc hội và việc lồng ghép các mục 

tiêu, chỉ tiêu thực hiện quyền trẻ em khi 

thẩm tra quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội quốc gia; giám sát việc 

thực hiện chính sách, pháp luật liên quan 

đến trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em. 

niên, Thiếu niên và Nhi 

đồng của Quốc hội bằng 

cụm từ Ủy ban Văn hóa và 

Xã hội”  

em; giám sát việc thực hiện quyền trẻ 

em theo quy định của pháp luật; phân 

bổ ngân sách hằng năm để bảo đảm 

thực hiện quyền trẻ em. 

2. Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của 

Quốc hội có trách nhiệm phối hợp 

với Ủy ban Văn hóa và Xã hội để 

xem xét, đánh giá những vấn đề liên 

quan đến trẻ em trong dự án luật, 

pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của 

Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc 

hội và việc lồng ghép các mục tiêu, 

chỉ tiêu thực hiện quyền trẻ em khi 

thẩm tra quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội quốc gia; giám 

sát việc thực hiện chính sách, pháp 

luật liên quan đến trẻ em và việc thực 

hiện quyền trẻ em. 

Điều 80. Chính phủ  

5. Hằng năm hoặc đột xuất báo cáo Quốc 

hội kết quả thực hiện quyền trẻ em và thực 

hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương 

liên quan đến trẻ em 

Bỏ cụm từ " Hằng năm 

hoặc đột xuất" 

phù hợp với tinh thần 

Kết luận số 226-

KL/TW ngày 

11/12/2025 của Ban Bí 

thư về việc chấn chỉnh 

lề lối làm việc, nâng 

cao hiệu quả hoạt động 

của hệ thống chính trị, 

Điều 80. Chính phủ  

5. Báo cáo Quốc hội kết quả thực 

hiện quyền trẻ em và việc thực hiện 

nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa 

phương liên quan đến trẻ em khi có 

yêu cầu 
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trong đó có đổi mới, 

nâng cao chất lượng 

công tác ban hành văn 

bản theo hướng đơn 

giản hóa và rút gọn, 

giảm tải cho bộ, 

ngành, địa phương 

Điều 82. Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 

hiện quản lý nhà nước về trẻ em; Điều phối 

việc thực hiện quyền trẻ em; bảo đảm thực 

hiện quyền trẻ em được Chính phủ giao 

hoặc ủy quyền. 

2. Tham gia ý kiến bằng văn bản về những 

vấn đề liên quan đến trẻ em gửi ban soạn 

thảo các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo 

nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường 

vụ Quốc hội và các văn bản quy phạm 

pháp luật khác; đề xuất việc lồng ghép các 

mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em khi xây dựng 

quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội quốc gia, ngành, địa phương. 

3. Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương 

và tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng 

Tại tên Điều: 

Thay thế cụm từ "Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội" bằng cụm từ "Bộ Y tế" 

 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em 

Điều 82. Bộ Y tế 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

thực hiện quản lý nhà nước về trẻ em; 

điều phối việc thực hiện quyền trẻ 

em; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em 

được Chính phủ giao hoặc ủy quyền. 

2. Chủ trì xây dựng để ban hành theo 

thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 

quyền ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật về trẻ em thuộc chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

3. Bảo đảm trẻ em được tiếp cận các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất 

lượng và công bằng tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh theo quy định 

của pháp luật. 

4. Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

địa phương và tổ chức đại diện tiếng 
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của trẻ em để giúp Chính phủ chuẩn bị báo 

cáo Quốc hội hằng năm hoặc đột xuất về 

kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc 

thực hiện nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương 

liên quan đến trẻ em. 

4. Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương 

chuẩn bị báo cáo quốc gia việc thực hiện 

Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ 

em. 

5. Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương 

xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện 

chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và 

sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về 

trẻ em. 

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức có liên quan hướng dẫn và tổ chức 

thực hiện việc phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em và việc chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

nói, nguyện vọng của trẻ em để giúp 

Chính phủ chuẩn bị báo cáo Quốc hội 

khi có yêu cầu về kết quả thực hiện 

quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm 

vụ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, địa phương liên 

quan đến trẻ em. 

5. Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

địa phương chuẩn bị báo cáo quốc gia 

việc thực hiện Công ước của Liên 

hợp quốc về quyền trẻ em. 

6. Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

địa phương xây dựng, hướng dẫn và 

tổ chức thực hiện chính sách, pháp 

luật về bảo vệ trẻ em và sự tham gia 

của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. 

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

tổ chức có liên quan hướng dẫn và tổ 

chức thực hiện việc phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em và việc chăm 

sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt.". 

Điều 84. Bộ Y tế 

1. Bảo đảm trẻ em được tiếp cận các dịch 

- Bãi bỏ cả điều và đưa nội 

dung khoản 1 thành khoản 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

Bãi bỏ 
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vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và 

công bằng tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh theo quy định của pháp luật. 

2. Hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức 

khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi; 

chăm sóc và tư vấn sức khỏe, tư vấn dinh 

dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em; tư 

vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước 

sinh và sơ sinh; tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm 

sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi. 

3. Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan 

hướng dẫn thực hiện việc chăm sóc sức 

khỏe cho trẻ em khuyết tật, trẻ em bị tai 

nạn thương tích và các nhóm trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khác. 

4. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác y tế 

trường học bảo đảm việc chăm sóc sức 

khỏe cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục; 

phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực 

hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ 

em. 

5. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn cha, 

2 Điều 82 

- Chuyển nội dung khoản 2 

Điều 84 về trách nhiệm của 

Bộ Y tế vào nội dung của 

Điều 82 

Bãi bỏ: 

- Khoản 2 Điều 84 Luật Trẻ 

em vì đã được quy định tại 

Luật Phòng bệnh và Luật 

Dân số; 

- Khoản 3 Điều 84 Luật Trẻ 

em vì đã được quy định 

chung tại Luật người 

khuyết tật. 

- Khoản 4 Điều 84 Luật Trẻ 

em vì đã được quy định tại 

Luật Phòng bệnh  

- Khoản 5 Điều 84 Luật Trẻ 

em vì đã được quy định tại 

Luật Phòng bệnh  

- Khoản 7 Điều 11 Luật số 

28/2018/QH14 vì đã 

chuyển nội dung sửa đổi 

vào khoản 2 Điều này 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em 
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mẹ, người chăm sóc trẻ em kiến thức, kỹ 

năng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, vệ 

sinh và phòng bệnh cho phụ nữ mang thai 

và trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 36 tháng 

tuổi. 

Điều 86. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

2. Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng 

dẫn việc phát triển thiết chế văn hóa, thể 

thao dành riêng cho trẻ em hoặc trẻ em 

tham gia sử dụng, hưởng thụ. 

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn gia đình thực hiện quyền và 

bổn phận của trẻ em; giáo dục trẻ em gìn 

giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc, giá trị truyền thống của gia đình; 

tạo Điều kiện cho trẻ em được sử dụng 

ngôn ngữ của dân tộc mình. 

5. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc 

bảo đảm sự tham gia của trẻ em trong gia 

đình theo quy định tại Điều 75 của Luật 

này. 

Tại khoản 2: bỏ từ "Trẻ 

em" 

Tại khoản 4: 

Bãi bỏ cụm từ "Bộ Thông 

tin và Truyền thông" 

Thay thế cụm từ "Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội" bằng cụm từ "Bộ Y tế"  

Tại khoản 5: 

Thay thế cụm từ "Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội" bằng cụm từ "Bộ Y tế" 

Chuyển nội dung Điều 88 

về trách nhiệm của Bộ 

Thông tin và Truyền 

thông vào nội dung của 

Điều này 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em; Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

được giao nhiệm vụ 

quản lý truyền thông 

báo chí về trẻ em 

Điều 86. Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

2. Phối hợp với Trung ương Đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

hướng dẫn việc phát triển thiết chế 

văn hóa, thể thao dành riêng cho trẻ 

em hoặc trẻ em tham gia sử dụng, 

hưởng thụ. 

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn gia 

đình thực hiện quyền và bổn phận 

của trẻ em; giáo dục trẻ em gìn giữ, 

bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc, giá trị truyền thống của gia 

đình; tạo điều kiện cho trẻ em được 

sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình. 

5. Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế 

hướng dẫn việc bảo đảm sự tham gia 

của trẻ em trong gia đình theo quy 

định tại Điều 75 của Luật này. 

6. Chủ trì, phối hợp với cơ quan có 
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thẩm quyền bảo đảm trẻ em được tiếp 

cận thông tin trên các kênh thông tin, 

truyền thông; được bảo vệ hình ảnh, 

thông tin về đời sống riêng tư, bí mật 

cá nhân về thư tín, viễn thông và các 

hình thức trao đổi, lưu giữ thông tin 

cá nhân. 

7. Quản lý, hướng dẫn việc hỗ trợ trẻ 

em tìm kiếm, thu nhận và phổ biến 

thông tin, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng 

trên các kênh thông tin, truyền thông 

theo quy định của pháp luật, phù hợp 

với độ tuổi, mức độ trưởng thành, 

nhu cầu, năng lực của trẻ em. 

8. Quản lý, hướng dẫn quy chuẩn đối 

với báo chí, xuất bản, phát thanh, 

truyền hình và các hình thức cung 

cấp, quảng bá thông tin khác dành 

riêng cho trẻ em, có trẻ em tham gia, 

liên quan đến trẻ em; phối hợp với cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền trong công tác bảo vệ trẻ em 

trên môi trường mạng Internet, mạng 

máy tính, mạng viễn thông, phương 

tiện điện tử và các phương tiện thông 

tin khác. 
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9. Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

có liên quan và Trung ương Đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 

Hội Nhà báo Việt Nam phát triển báo 

chí, thông tin, xuất bản phẩm dành 

riêng cho trẻ em và trẻ em được tham 

gia; thực hiện biện pháp thông tin, 

truyền thông cho gia đình, xã hội về 

kiến thức, kỹ năng bảo đảm thực hiện 

quyền và bổn phận của trẻ em; quy 

định tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời 

lượng phát thanh, truyền hình, ấn 

phẩm cho trẻ em theo quy định tại 

khoản 2 Điều 46 của Luật này.". 

Điều 87. Bộ Thông tin và Truyền thông 

1. Bảo đảm trẻ em được tiếp cận thông tin 

trên các kênh thông tin, truyền thông; 

được bảo vệ hình ảnh, thông tin về đời 

sống riêng tư, bí mật cá nhân về thư tín, 

viễn thông và các hình thức trao đổi, lưu 

giữ thông tin cá nhân. 

2. Quản lý, hướng dẫn việc hỗ trợ trẻ em 

tìm kiếm, thu nhận và phổ biến thông tin, 

bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trên các kênh 

thông tin, truyền thông theo quy định của 

Bãi bỏ cả điều và chuyển 

nội dung của Điều này vào 

Điều 86 về trách nhiệm của 

Bộ Văn hóa, thể thao và du 

lịch 

 Bãi bỏ cả điều và chuyển nội dung 

của Điều này vào Điều 86 về trách 

nhiệm của Bộ Văn hóa, thể thao và 

du lịch 
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pháp luật, phù hợp với độ tuổi, mức độ 

trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ 

em. 

3. Quản lý, hướng dẫn quy chuẩn báo chí, 

xuất bản, viễn thông, Internet, phát thanh, 

truyền hình và các hình thức cung cấp, 

quảng bá thông tin khác dành riêng cho trẻ 

em, có trẻ em tham gia, liên quan đến trẻ 

em; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng 

Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử và các phương tiện 

thông tin khác. 

4. Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan 

và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam phát 

triển báo chí, thông tin, xuất bản phẩm 

dành riêng cho trẻ em và trẻ em được tham 

gia; thực hiện biện pháp thông tin, truyền 

thông cho gia đình, xã hội về kiến thức, kỹ 

năng bảo đảm thực hiện quyền và bổn 

phận của trẻ em; quy định tỷ lệ nội dung, 

thời Điểm, thời lượng phát thanh, truyền 

hình, ấn phẩm cho trẻ em theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 46 của Luật này. 

Điều 88. Bộ Công an Thay thế cụm từ "Bộ Lao Để phù hợp với quy Điều 88. Bộ Công an 
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1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung 

ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và cơ 

quan bảo vệ pháp luật hướng dẫn và tổ 

chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 

ngăn chặn hành vi bạo lực, bóc lột, xâm 

hại tình dục, mua bán trẻ em và tội phạm 

liên quan đến trẻ em. 

động - Thương binh và Xã 

hội, Trung ương Đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh, Trung ương Hội liên 

hiệp phụ nữ Việt Nam" 

bằng cụm từ "Bộ Y tế, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam" 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em và Trung ương 

Đoàn thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh, 

Trung ương Hội liên 

hiệp phụ nữ Việt Nam 

là thành viên của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan 

bảo vệ pháp luật hướng dẫn và tổ 

chức thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực, bóc 

lột, xâm hại tình dục, mua bán trẻ em 

và tội phạm liên quan đến trẻ em. 

Điều 89. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ 

2. Hằng năm hoặc đột xuất gửi báo cáo 

việc thực hiện quyền trẻ em thuộc nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình về Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo 

cáo Chính phủ. 

Tại khoản 2: 

Thay thế cụm từ "Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội" bằng cụm từ "Bộ Y tế" 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em 

Điều 89. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ 

2. Hằng năm hoặc đột xuất gửi báo 

cáo việc thực hiện quyền trẻ em 

thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

về Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo 

Chính phủ. 
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Điều 90. Ủy ban nhân dân các cấp 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ 

cụ thể về thực hiện quyền của trẻ em, bố 

trí người làm công tác bảo vệ trẻ em trong 

số các công chức cấp xã hoặc người hoạt 

động không chuyên trách thuộc quyền 

quản lý 

Bổ sung cụm từ "viên 

chức" 

Do sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nước nên hiện 

nay ở cấp xã đã thành 

lập Trạm Y tế xã là 

đơn vị sự nghiệp công 

lập. Do vậy, để phù 

hợp với thực tiễn cần 

bổ sung đối tượng là 

viên chức 

Điều 90. Ủy ban nhân dân các cấp 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã giao 

nhiệm vụ cụ thể về thực hiện quyền 

của trẻ em, bố trí người làm công tác 

bảo vệ trẻ em trong số các công chức, 

viên chức cấp xã hoặc người hoạt 

động không chuyên trách thuộc 

quyền quản lý 

Điều 91. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức thành viên của Mặt trận 

c) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, cơ quan, tổ chức có liên 

quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn 

bảo đảm sự tham gia của trẻ em vào các 

vấn đề về trẻ em. 

 

Tại điểm c khoản 4: 

Thay thế cụm từ "Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội" bằng cụm từ "Bộ Y tế" 

 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

trẻ em 

Điều 91. Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức thành viên của 

Mặt trận 

c) Phối hợp với Bộ Y tế, cơ quan, tổ 

chức có liên quan, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh hướng dẫn bảo đảm sự tham 

gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ 

em. 

 

Điều 95. Quỹ Bảo trợ trẻ em 

 

Bổ sung khoản 3, khoản 4 

Điều 95, quy định nhiệm vụ 

chi và thẩm quyền thành 

lập, quản lý quỹ của Bộ, cơ 

quan trung ương, UBND 

cấp tỉnh 

Để phù hợp với tình 

hình thực tiễn của Quỹ 

BTTEVN và Quỹ 

BTTE hiện nay 

Điều 95. Quỹ Bảo trợ trẻ em 

3. Nhiệm vụ chi của Quỹ Bảo trợ trẻ 

em tập trung cho các hoạt động sau 

đây:  

a) Hỗ trợ các hoạt động vì sự phát 

triển toàn diện của trẻ em, ưu tiên trẻ 
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em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em 

thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên 

giới, hải đảo, trẻ em bị ảnh hưởng bởi 

thiên tai, dịch bệnh, thảm họa; 

b) Hỗ trợ trẻ em và người chưa thành 

niên theo quy định của pháp luật;  

c) Hỗ trợ trẻ em theo yêu cầu của nhà 

tài trợ, phù hợp với tôn chỉ, mục đích 

vì sự phát triển của trẻ em. 

4. Các Bộ, cơ quan Trung ương và 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thành 

lập và quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em 

quy định nội dung, mức chi đặc thù 

của Quỹ Bảo trợ trẻ em từ nguồn vận 

động, đóng góp của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân ở trong nước, nước ngoài, 

viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân 

sách nhà nước để thực hiện các mục 

tiêu về trẻ em được Nhà nước ưu tiên. 

2. LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

Điều 16. Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật 

1. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật do 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) thành 

Tại khoản 1: 

Bổ sung cụm từ "đặc khu" 

và "Trưởng đặc khu" 

Tại Khoản 2: 

Quy định lại thành phần 

Thực hiện sáp nhập 

nên xuất hiện thêm 

đơn vị hành chính là 

đặc khu 

mô hình tổ chức đã có 

Điều 16. Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật 

1. Hội đồng xác định mức độ khuyết 

tật xã, phường, đặc khu (sau đây gọi 

chung là cấp xã) do Chủ tịch Uỷ ban 
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lập. 

2. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 

bao gồm các thành viên sau đây: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là Chủ 

tịch Hội đồng; 

b) Trạm trưởng trạm y tế cấp xã; 

c) Công chức cấp xã phụ trách công tác lao 

động, thương binh và xã hội; 

d) Người đứng đầu hoặc cấp phó của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội phụ 

nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh 

cấp xã; 

đ) Người đứng đầu tổ chức của người 

khuyết tật cấp xã nơi có tổ chức của người 

khuyết tật. 

3. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm tổ 

chức và chủ trì hoạt động của Hội đồng. 

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể. 

Cuộc họp của Hội đồng chỉ có giá trị khi 

có ít nhất hai phần ba số thành viên của 

Hội đồng tham dự. Kết luận của Hội đồng 

được thông qua bằng cách biểu quyết theo 

đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì 

quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội 

đồng. Kết luận của Hội đồng được thể hiện 

của Hội đồng xác định mức 

độ khuyết tật theo hướng 

quy định số lượng tối thiểu 

và bổ sung thêm một số 

thành phần cho phù hợp với 

thực tiễn 

Tại khoản 5: 

Thay thế cụm từ "Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội" 

bằng cụm từ "Bộ trưởng Bộ 

Y tế" 

Bổ sung thêm khoản 6: 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

chi tiết về nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của Hội 

đồng xác định mức độ 

khuyết tật. 

sự thay đổi cũng dẫn 

tới việc không có 

thành phần tham gia 

Hội đồng này và cũng 

không thể bổ sung 

thêm các thành phần 

khác có liên quan như 

cơ sở giáo dục nơi 

người khuyết tật đang 

học tập... 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

người khuyết tật 

Hiện nay không có 

hướng dẫn nên một địa 

phương còn lúng túng 

trong tổ chức triển 

khai 

nhân dân cấp xã hoặc đặc khu quyết 

định thành lập; thực hiện việc xác 

định, xác định lại mức độ khuyết tật. 

Hội đồng được sử dụng con dấu của 

Uỷ ban nhân dân cấp xã, đặc khu. 

2. Hội đồng tối thiểu có 05 (năm) 

thành viên, hoạt động theo cơ chế 

kiêm nhiệm, bao gồm các chức danh: 

Chủ tịch Hội đồng, Thường trực Hội 

đồng và các thành viên Hội đồng. 

2. Hội đồng xác định mức độ khuyết 

tật cấp gồm tối thiểu các thành viên 

sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

là Chủ tịch Hội đồng; 

b) Đại diện lãnh đạo Trạm y tế cấp 

xã; 

c) Đại diện thuộc Phòng Văn hoá - 

Xã hội cấp xã; 

d) Đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, Hội phụ nữ, Đoàn 

thanh niên, Hội Cựu chiến binh cấp 

xã; 

đ) Đại diện tổ chức của người khuyết 

tật cấp xã nơi có tổ chức của người 
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bằng văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký. 

4. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 

quyết định độc lập và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính trung thực trong 

việc xác định mức độ khuyết tật. 

5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết hoạt động của 

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật. 

 khuyết tật. 

3. Thành phần Hội đồng xác định 

mức độ khuyết tật gồm: 

a) Chủ tịch là lãnh đạo Ủy ban Nhân 

dân cấp xã;  

b) Thường trực là Trưởng Trạm y tế 

cấp xã (đối với các đặc khu có từ 2 

trạm y tế trở lên thì Chủ tịch UBND 

xem xét, quyết định trên cơ sở thực 

tiễn hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn); 

c) Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội 

cấp xã, thành viên;  

d) 01 đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (đặc 

khu), thành viên;  

đ) 01 đại diện lãnh đạo cơ sở giáo dục 

nơi người đề nghị xác nhận mức độ 

khuyết tật đang học tập (nếu có), 

thành viên; 

e) 01 đại diện lãnh đạo tổ chức của 

người khuyết tật hoặc tổ chức có liên 

quan đến việc bảo vệ, hỗ trợ người 

khuyết tật trên địa bàn cấp xã (nếu 

có), thành viên; 

4. 3. Chủ tịch Hội đồng có trách 
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nhiệm tổ chức và chủ trì hoạt động 

của Hội đồng. Hội đồng làm việc 

theo nguyên tắc tập thể. Cuộc họp 

của Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít 

nhất hai phần ba số thành viên của 

Hội đồng tham dự. Kết luận của Hội 

đồng được thông qua bằng cách biểu 

quyết theo đa số, trường hợp số phiếu 

ngang nhau thì quyết định theo ý kiến 

của Chủ tịch Hội đồng. Kết luận của 

Hội đồng được thể hiện bằng văn bản 

do Chủ tịch Hội đồng ký.  

5. 4. Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật quyết định độc lập và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tính 

trung thực trong việc xác định mức 

độ khuyết tật. 

6. 5. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 

tiết về tổ chức, hoạt động của Hội 

đồng xác định mức độ khuyết tật cấp 

xã. 

Điều 17. Phương pháp xác định mức độ 

khuyết tật 

1. Việc xác định mức độ khuyết tật quy 

định tại khoản 1 Điều 15 của Luật này 

được thực hiện bằng phương pháp quan 

Tại khoản 1: 

Bãi bỏ đoạn "Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội chủ trì phối hợp với 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

Điều 17. Phương pháp xác định 

mức độ khuyết tật 

1. Việc xác định dạng tật và mức độ 

khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều 

15 của Luật này được thực hiện bằng 
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sát trực tiếp người khuyết tật, thông qua 

thực hiện hoạt động đơn giản phục vụ nhu 

cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, sử dụng 

bộ câu hỏi theo các tiêu chí về y tế, xã hội 

và các phương pháp đơn giản khác để kết 

luận mức độ khuyết tật đối với từng người 

khuyết tật. 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ 

Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định chi tiết khoản này. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì phối hợp với 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định chi tiết về việc xác định 

mức độ khuyết tật đối với trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này. 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định chi tiết khoản 

này" 

Tại khoản 2: 

Bãi bỏ cụm từ "Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội" 

 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

người khuyết tật 

 

phương pháp quan sát trực tiếp người 

khuyết tật thông qua thực hiện hoạt 

động đơn giản phục vụ nhu cầu sinh 

hoạt cá nhân hàng ngày; sử dụng bộ 

công cụ đánh giá dạng tật và mức độ 

khuyết tật theo các tiêu chí về y tế, xã 

hội và các phương pháp khác để kết 

luận dạng tật và mức độ khuyết tật 

đối với từng người khuyết tật. 

2. Việc xác định mức độ khuyết tật 

phải bảo đảm khách quan, minh 

bạch, tôn trọng nhân phẩm và quyền 

lợi hợp pháp của người được xác 

định. 

3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết 

về việc xác định mức độ khuyết tật 

của Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật cấp xã tại Khoản 1 Điều 

này và Hội đồng giám định y khoa tại 

Khoản 2 Điều 15 của Luật này. 

Điều 18. Thủ tục xác định mức độ 

khuyết tật 

1. Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết 

tật, người khuyết tật hoặc người đại diện 

hợp pháp của người khuyết tật gửi đơn đến 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết 

Tại khoản 5: 

Thay thế cụm từ "Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội" 

bằng cụm từ "Bộ trưởng Bộ 

Y tế" 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

Điều 18. Thủ tục xác định mức độ 

khuyết tật 

5. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết 

trình tự, thủ tục, hồ sơ xác định mức 

độ khuyết tật quy định tại Điều này. 
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tật cư trú. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận 

đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm triệu tập Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật, gửi thông báo về thời gian xác 

định mức độ khuyết tật cho người khuyết 

tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ. 

3. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tổ 

chức việc xác định mức độ khuyết tật, lập 

hồ sơ xác định mức độ khuyết tật và ra kết 

luận. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày có kết luận của Hội đồng xác định 

mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã niêm yết và thông báo công 

khai kết luận của Hội đồng xác định mức 

độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết 

tật. 

5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết trình tự, thủ tục, 

hồ sơ xác định mức độ khuyết tật quy định 

tại Điều này. 

 chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

người khuyết tật 

 

Điều 19. Giấy xác nhận khuyết tật 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định việc đổi, cấp lại, thu 

Tại khoản 3: 

Thay thế cụm từ "Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

Điều 19. Giấy xác nhận khuyết tật 

3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc 

cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận 
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hồi Giấy xác nhận khuyết tật. Thương binh và Xã hội" 

bằng cụm từ "Bộ trưởng Bộ 

Y tế" 

 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

người khuyết tật 

 

khuyết tật.  

Điều 27. Giáo dục đối với người khuyết 

tật 

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ 

trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chi tiết khoản 2 Điều này. 

Tại khoản 4: 

Thay thế cụm từ "Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội" 

bằng cụm từ "Bộ trưởng Bộ 

Y tế" 

 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

người khuyết tật 

 

Điều 27. Giáo dục đối với người 

khuyết tật 

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định chi tiết Khoản 2, Khoản 3 

Điều này. 

Điều 31. Trung tâm hỗ trợ phát triển 

giáo dục hòa nhập 

5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ 

trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Tại khoản 5: 

Thay thế cụm từ "Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội" 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

Điều 31. Trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hoà nhập  

5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định chi tiết điều kiện thành lập 
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Thương binh và Xã hội quy định chi tiết 

điều kiện thành lập và hoạt động của 

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập quy định tại khoản 3 Điều này. 

bằng cụm từ "Bộ trưởng Bộ 

Y tế" 

 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

người khuyết tật 

 

và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ 

phát triển giáo dục hòa nhập quy định 

tại Khoản 3 Điều này. 

Điều 49. Cơ quan quản lý nhà nước về 

công tác người khuyết tật  

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về công 

tác người khuyết tật. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý 

nhà nước về công tác người khuyết tật.  

Tại khoản 2 và 3: 

Thay thế cụm từ "Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội" bằng cụm từ "Bộ Y tế" 

 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

người khuyết tật 

 

Điều 49. Cơ quan quản lý nhà nước 

về công tác người khuyết tật  

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về công tác người khuyết 

tật. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ 

Y tế thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác người khuyết tật.  

Điều 50. Trách nhiệm của bộ, cơ quan 

ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

có trách nhiệm sau đây:  

a) Xây dựng và trình cơ quan có thẩm 

Tại khoản 1 và khoản 2: 

Gộp nhiệm vụ của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội vào nhiệm vụ của Bộ Y 

tế thành một khoản 

Để phù hợp với quy 

định của Hiến pháp và 

các luật về tổ chức bộ 

máy nhà nước sau khi 

Điều 50. Trách nhiệm của bộ, cơ 

quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân 

các cấp 

1. Bộ Y tế: có trách nhiệm sau đây:  

a) Xây dựng và trình cơ quan có thẩm 
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quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm 

quyền văn bản quy phạm pháp luật, 

chương trình, đề án, kế hoạch về công tác 

người khuyết tật; 

b) Chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ quan 

ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương tổ chức thực 

hiện văn bản quy phạm pháp luật về người 

khuyết tật; chương trình, đề án, kế hoạch 

về công tác người khuyết tật;  

c) Xây dựng và trình Chính phủ ban hành 

thủ tục, hồ sơ, thời gian và quy trình giải 

quyết chế độ trợ cấp xã hội, chế độ mai 

táng phí; quy trình, thủ tục, hồ sơ tiếp nhận 

và điều kiện dừng nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật trong cơ sở chăm sóc 

người khuyết tật;  

d) Xây dựng và trình Chính phủ ban hành 

quy định về chế độ, chính sách đối với 

người làm công tác người khuyết tật; cán 

bộ, công chức, nhân viên chăm sóc, nhân 

viên phục hồi chức năng, cán bộ chuyên 

trách của tổ chức người khuyết tật; 

đ) Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với 

cán bộ, công chức, nhân viên chăm sóc 

người khuyết tật trong cơ sở chăm sóc 

Tại khoản 3: 

Bãi bỏ cụm từ "Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội" tại điểm đ khoản 3. 

Tại khoản 5: 

Chuyển nhiệm vụ của Bộ 

Giao thông vận tải trong 

việc ban hành, hướng dẫn 

và tổ chức thực hiện quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

kết cấu hạ tầng giao thông, 

các công cụ hỗ trợ và chính 

sách ưu tiên người khuyết 

tật tham gia giao thông 

công cộng sang cho Bộ Xây 

dựng 

Tại khoản 7: 

Chuyển nhiệm vụ của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

trong việc ban hành, hướng 

dẫn và tổ chức thực hiện 

quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếp cận thông tin đối 

với người khuyết tật; chỉ 

đạo, hướng dẫn cơ quan 

thông tin đại chúng thực 

thực hiện mô hình 

chính quyền địa 

phương hai cấp, theo 

đó Bộ Y tế được giao 

chức năng quản lý về 

người khuyết tật 

Chỉnh lý nhiệm vụ của 

các Bộ, địa phương 

cho phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ mới. 

 

quyền ban hành hoặc ban hành theo 

thẩm quyền văn bản quy phạm pháp 

luật, chương trình, đề án, kế hoạch về 

công tác người khuyết tật; 

b) Chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ 

quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật về người khuyết tật; 

chương trình, đề án, kế hoạch về 

công tác người khuyết tật;  

c) Xây dựng và trình Chính phủ ban 

hành thủ tục, hồ sơ, thời gian và quy 

trình giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, 

chế độ mai táng phí; quy trình, thủ 

tục, hồ sơ tiếp nhận và điều kiện dừng 

nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật trong cơ sở chăm sóc người 

khuyết tật;  

d) Xây dựng và trình Chính phủ ban 

hành quy định về chế độ, chính sách 

đối với người làm công tác người 

khuyết tật; cán bộ, công chức, nhân 

viên chăm sóc, nhân viên phục hồi 

chức năng, cán bộ chuyên trách của 

tổ chức người khuyết tật; 
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người khuyết tật;  

e) Đào tạo nghiệp vụ cán bộ, công chức, 

nhân viên làm công tác người khuyết tật 

và nhân viên chăm sóc người khuyết tật tại 

gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm 

sóc người khuyết tật; 

g) Xây dựng và thực hiện chương trình 

nâng cao nhận thức về người khuyết tật và 

công tác người khuyết tật; 

h) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp 

luật về người khuyết tật; 

i) Thực hiện hợp tác quốc tế về người 

khuyết tật; 

k) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt đề án trợ giúp người khuyết tật; 

l) Thực hiện khảo sát, thống kê, xây dựng 

và quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin, định 

kỳ công bố báo cáo về người khuyết tật; 

m) Quy hoạch và quản lý hệ thống cơ sở 

chỉnh hình, phục hồi chức năng và cơ sở 

chăm sóc người khuyết tật thuộc thẩm 

quyền. 

2. Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây:  

a) Thực hiện quản lý nhà nước về chăm 

sóc sức khỏe người khuyết tật;  

hiện tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật đối 

với người khuyết tật sang 

cho Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

Tại khoản 9: 

Chuyển nhiệm vụ của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư trong 

việc Thẩm định, phê duyệt 

các dự án nhà nước đầu tư 

chăm sóc, nuôi dưỡng, 

chỉnh hình, phục hồi chức 

năng người khuyết tật; điều 

tra, khảo sát và thống kê 

người khuyết tật sang cho 

Bộ Tài chính 

 

 

đ) Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ đối 

với cán bộ, công chức, nhân viên 

chăm sóc người khuyết tật trong cơ 

sở chăm sóc người khuyết tật;  

e) Đào tạo nghiệp vụ cán bộ, công 

chức, nhân viên làm công tác người 

khuyết tật và nhân viên chăm sóc 

người khuyết tật tại gia đình, cộng 

đồng và trong cơ sở chăm sóc người 

khuyết tật; 

g) Xây dựng và thực hiện chương 

trình nâng cao nhận thức về người 

khuyết tật và công tác người khuyết 

tật; 

h) Kiểm tra việc thực hiện pháp luật 

về người khuyết tật; 

i) Thực hiện hợp tác quốc tế về người 

khuyết tật; 

k) Xây dựng và trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt đề án trợ giúp 

người khuyết tật; 

l) Thực hiện khảo sát, thống kê, xây 

dựng và quản lý cơ sở dữ liệu và 

thông tin, định kỳ công bố báo cáo về 

người khuyết tật; 

m) Quy hoạch, quản lý mạng lưới cơ 
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b) Chủ trì và phối hợp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết 

hoạt động phục hồi chức năng người 

khuyết tật; đào tạo về phục hồi chức năng; 

thực hiện chương trình phòng ngừa khuyết 

tật; hướng dẫn thực hiện phục hồi chức 

năng dựa vào cộng đồng đối với người 

khuyết tật. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm 

sau đây:  

đ) Chủ trì và phối hợp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế thực hiện 

chương trình giáo dục đặc biệt đối với trẻ 

em khuyết tật. 

5. Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì và 

phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có 

liên quan ban hành, hướng dẫn và tổ chức 

thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

xây dựng nhà ở chung cư, trụ sở làm việc, 

công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ 

tầng xã hội bảo đảm điều kiện tiếp cận đối 

với người khuyết tật.  

6. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm 

chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ quan 

ngang bộ có liên quan ban hành, hướng 

dẫn và tổ chức thực hiện quy chuẩn kỹ 

sở y tế công lập, cơ sở trợ giúp xã hội 

thuộc thẩm quyền. 

n) Quy định, hướng dẫn việc phục 

hồi chức năng người khuyết tật; đào 

tạo về phục hồi chức năng; thực hiện 

chương trình phòng ngừa khuyết tật; 

hướng dẫn thực hiện phục hồi chức 

năng dựa vào cộng đồng đối với 

người khuyết tật. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo: có trách 

nhiệm sau đây:  

đ) Chủ trì xây dựng, tổ chức thực 

hiện chương trình giáo dục đặc biệt 

đối với trẻ em khuyết tật. 

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

có trách nhiệm: 

a) Thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác văn hóa, thể thao, giải trí và 

du lịch đối với người khuyết tật; chỉ 

đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện 

các hoạt động nâng cao đời sống văn 

hóa, tinh thần cho người khuyết tật. 

b) Chủ trì hướng dẫn nội dung thông 

tin, truyền thông, tuyên truyền về 

người khuyết tật trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 
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thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao 

thông, các công cụ hỗ trợ và chính sách ưu 

tiên người khuyết tật tham gia giao thông 

công cộng. 

 

7. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách 

nhiệm ban hành, hướng dẫn và tổ chức 

thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếp cận thông tin đối với người khuyết tật; 

chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thông tin đại 

chúng thực hiện tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật đối với người khuyết 

tật. 

8. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và 

phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có 

liên quan ban hành, hướng dẫn và tổ chức 

thực hiện quy định khuyến khích nghiên 

cứu, sản xuất và ứng dụng sản phẩm hỗ trợ 

người khuyết tật sử dụng. 

9. Bộ Tài chính bố trí ngân sách thực hiện 

các chính sách, chương trình, đề án, dự án 

trợ giúp người khuyết tật; bố trí ngân sách 

điều tra, khảo sát và thống kê người 

khuyết tật theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước.  

10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê 

4. Bộ Xây dựng:có trách nhiệm 

a) Chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ 

quan ngang bộ có liên quan ban hành, 

hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng 

nhà ở chung cư, trụ sở làm việc, công 

trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ 

tầng xã hội bảo đảm điều kiện tiếp 

cận đối với người khuyết tật.  

b) Chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ 

quan ngang bộ có liên quan ban hành, 

hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ 

tầng giao thông, các công cụ hỗ trợ 

và chính sách ưu tiên người khuyết 

tật tham gia giao thông công cộng. 

5. Bộ Khoa học - Công nghệ: có trách 

nhiệm: 

a) Ban hành, hướng dẫn và tổ chức 

thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếp cận thông tin đối với 

người khuyết tật. 

b) Chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ 

quan ngang bộ có liên quan ban hành, 

hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy 

định khuyến khích nghiên cứu, sản 
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duyệt các dự án nhà nước đầu tư chăm sóc, 

nuôi dưỡng, chỉnh hình, phục hồi chức 

năng người khuyết tật; chủ trì và phối hợp 

với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

điều tra, khảo sát và thống kê người 

khuyết tật. 

xuất và ứng dụng sản phẩm hỗ trợ 

người khuyết tật sử dụng. 

6. Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

a) Trên cơ sở các chính sách, chương 

trình, đề án, dự án trợ giúp người 

khuyết tật được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, đề xuất của các bộ, cơ 

quan trung ương, Bộ Tài chính chủ 

trì, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền 

quyết định việc bố trí ngân sách trung 

ương theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu 

tư công và khả năng cân đối ngân 

sách hàng năm. 

b) Điều tra, khảo sát và thống kê 

người khuyết tật. 

7. Ủy ban nhân dân các cấp trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác người khuyết tật; lồng ghép 

công tác người khuyết tật vào kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương; bảo đảm điều kiện để 

người khuyết tật thực hiện quyền, 

nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; 

tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân 
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tham gia hỗ trợ người khuyết tật. 

 

3. Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

Điều 28. Thẩm quyền cấp mới, cấp lại, 

gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành 

nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy 

phép hành nghề 

1. Thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, 

điều chỉnh giấy phép hành nghề được quy 

định như sau: 

a) Bộ Y tế cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều 

chỉnh giấy phép hành nghề đối với các 

chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp 

cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối 

với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý; 

b) Bộ Quốc phòng cấp mới, cấp lại, gia 

hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối 

với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng 

lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm 

lý lâm sàng đối với người làm việc tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền quản lý; 

 Nội dung chỉnh sửa đã 

được Chính phủ ban 

hành tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP 

Điều 28. Thẩm quyền cấp mới, cấp 

lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép 

hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu 

hồi giấy phép hành nghề 

1. Thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia 

hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề 

được quy định như sau: 

a) Bộ Quốc phòng cấp mới, cấp lại, 

gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành 

nghề đối với các chức danh bác sỹ, y 

sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, 

dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên 

ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối với 

người làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý; 

b) Bộ Công an cấp mới, cấp lại, gia 

hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề 

đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh 

dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại 

viện và tâm lý lâm sàng đối với người 

làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa 
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c) Bộ Công an cấp mới, cấp lại, gia hạn, 

điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với 

các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp 

cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối 

với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý; 

d) Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh cấp mới, cấp lại, gia 

hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối 

với các chức danh chuyên môn quy định 

tại khoản 1 Điều 26 của Luật này, trừ các 

trường hợp quy định tại các điểm a, b và c 

khoản này. 

2. Thẩm quyền đình chỉ hành nghề, thu hồi 

giấy phép hành nghề được quy định như 

sau: 

a) Bộ Y tế đình chỉ hành nghề đối với 

người hành nghề làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc; 

thu hồi giấy phép hành nghề đối với người 

hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý; 

b) Bộ Quốc phòng đình chỉ hành nghề, thu 

hồi giấy phép hành nghề đối với người 

hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;  

c) Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp mới, 

cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép 

hành nghề đối với các chức danh 

chuyên môn quy định tại khoản 1 

Điều 26 của Luật này, trừ các trường 

hợp quy định tại các điểm a và b 

Khoản này. 

2. Thẩm quyền đình chỉ hành nghề, 

thu hồi giấy phép hành nghề được 

quy định như sau: 

a) Bộ Y tế đình chỉ hành nghề đối với 

người hành nghề làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi 

toàn quốc;  

b) Bộ Quốc phòng đình chỉ hành 

nghề, thu hồi giấy phép hành nghề 

đối với người hành nghề làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền quản lý; 

c) Bộ Công an đình chỉ hành nghề, 

thu hồi giấy phép hành nghề đối với 

người hành nghề làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền quản lý; 
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chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý; 

c) Bộ Công an đình chỉ hành nghề, thu hồi 

giấy phép hành nghề đối với người hành 

nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền quản lý; 

d) Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ hành nghề 

đối với người hành nghề làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản 

lý; thu hồi giấy phép hành nghề đối với 

người hành nghề thuộc thẩm quyền quản 

lý. 

d) Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ 

hành nghề đối với người hành nghề 

làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn quản lý; thu hồi 

giấy phép hành nghề đối với người 

hành nghề thuộc thẩm quyền quản lý, 

bao gồm cả giấy phép hành nghề 

(chứng chỉ hành nghề) đã được Bộ Y 

tế cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 

2026. 

Điều 48. Hình thức tổ chức của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

1. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh bao gồm: 

a) Bệnh viện; 

b) Bệnh xá thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân; 

c) Nhà hộ sinh; 

d) Phòng khám; 

đ) Phòng chẩn trị y học cổ truyền; 

e) Cơ sở dịch vụ cận lâm sàng; 

g) Trạm y tế; 

 Thu gọn các hình thức 

tổ chức có phạm vi 

tương đồng để đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, cắt giảm điều 

kiện đầu tư kinh doanh 

chồng chéo, tinh giản 

cơ cấu hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

 

Điều 48. Hình thức tổ chức của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Các hình thức tổ chức của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: 

a) Bệnh viện; 

b) Bệnh xá thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân; 

c) Nhà hộ sinh; 

d) Phòng khám; 

đ) Phòng chẩn trị y học cổ truyền; 

e) Cơ sở dịch vụ y khoa; 

g) Hình thức tổ chức khác của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh theo quy định 
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h) Cơ sở cấp cứu ngoại viện; 

i) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia 

đình; 

k) Hình thức tổ chức khác của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo quy định của Chính 

phủ. 

của Chính phủ. 

Điều 51. Thẩm quyền cấp mới, cấp lại, 

điều chỉnh giấy phép hoạt động, đình 

chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

1. Bộ Y tế cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép hoạt động, đình chỉ hoạt động và thu 

hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; 

đình chỉ hoạt động của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác trên phạm vi toàn quốc. 

2. Bộ Quốc phòng cấp mới, cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt 

động và thu hồi giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền quản lý. 

3. Bộ Công an cấp mới, cấp lại, điều chỉnh 

giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động 

và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

  Điều 51. Thẩm quyền cấp mới, cấp 

lại, điều chỉnh giấy phép hoạt 

động, đình chỉ hoạt động và thu hồi 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

1. Bộ Y tế: 

a) Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép hoạt động, đình chỉ hoạt động 

và thu hồi giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực 

thuộc Bộ Y tế;  

b) Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt 

động trong trường hợp bổ sung danh 

mục kỹ thuật loại đặc biệt đối với các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 

phạm vi toàn quốc (trừ cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an và các trường hợp theo quy 
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quyền quản lý. 

4. Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh cấp mới, cấp lại, 

điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động 

đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy 

định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; đình 

chỉ hoạt động đối với các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh hoạt động trên địa bàn 

quản lý. 

định của pháp luật khác); 

c) Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt 

động trong trường hợp bổ sung danh 

mục kỹ thuật mới, phương pháp mới 

đối với các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên phạm vi toàn quốc; 

d) Đình chỉ hoạt động của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn 

quốc. 

2. Bộ Quốc phòng cấp mới, cấp lại, 

điều chỉnh giấy phép hoạt động, đình 

chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý, 

trừ trường hợp quy định tại điểm b, c 

khoản 1 Điều này.  

3. Bộ Công an cấp mới, cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép hoạt động, đình chỉ 

hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền quản lý, trừ 

trường hợp quy định tại điểm b, c 

khoản 1 Điều này.  

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp mới, 

cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy 

phép hoạt động đối với các cơ sở 
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khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 

quản lý, trừ trường hợp quy định tại 

các khoản 1, 2 và 3 Điều này; đình 

chỉ hoạt động đối với các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh hoạt động trên địa 

bàn quản lý. 

Điều 110. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh 

5. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm sau 

đây: 

a) Chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định phương pháp định giá đối 

với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo 

hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà 

nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do 

quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không 

phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo 

yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác. 

6. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá 

cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại điểm b khoản 5 Điều này đối với 

- Bổ sung quy định về thẩm 

quyền của Bộ Y tế tại điểm 

b Khoản 5 

- Chuyển thẩm quyền phê 

duyệt giá từ Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh sang Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

- Bổ sung thẩm quyền phê 

duyệt giá các dịch vụ mà 

Bộ Y tế không phê duyệt 

Bỏ quy định về việc kê khai 

giá dịch vụ KBCB theo yêu 

cầu quy định tại Khoản 7 

Điều 110 

 

Để kịp thời trong cung 

ứng dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh cho 

người dân 

Điều 110. Giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh 

5. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm 

sau đây:  

a) Chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định phương pháp định 

giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh;  

b) Quy định giá cụ thể dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh theo cấp chuyên 

môn đối với: 

- Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối 

với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc các Bộ, cơ quan ngang bộ và 

cơ quan khác thuộc trung ương 

(không bao gồm giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu quy 

định tại khoản 7 Điều này).  

- Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối 

với kỹ thuật loại đặc biệt thuộc thẩm 



42 

 

LUẬT NỘI DUNG SỬA LÝ DO DỰ THẢO LUẬT 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi 

được phân quyền nhưng không được vượt 

quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. 

quyền Bộ Y tế phê duyệt danh mục 

kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 51 

Luật này.  

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 

giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo cấp chuyên môn đối với 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối 

với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc của Nhà nước trên địa bàn quản 

lý thuộc phạm vi được phân quyền 

(không bao gồm các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

của Bộ Y tế và không bao gồm giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo 

yêu cầu quy định tại khoản 7 Điều 

này). 

7. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước quyết định giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu 

và thực hiện niêm yết, công khai giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo 

yêu cầu.” 

4. Luật Dược 

Điều 2. Giải thích từ ngữ Sửa định nghĩa về sinh 

phẩm tham chiếu và sinh 
1. Tham khảo khái 

niệm về “sinh phẩm 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

11. Sinh phẩm tham chiếu (còn gọi là 
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11. Sinh phẩm tham chiếu (còn gọi là 

thuốc sinh học tham chiếu) là sinh phẩm 

được cấp phép lưu hành tại Việt Nam trên 

cơ sở có đầy đủ dữ liệu về chất lượng, an 

toàn, hiệu quả. 

12. Sinh phẩm tương tự (còn gọi là thuốc 

sinh học tương tự) là sinh phẩm có sự 

tương tự về chất lượng, an toàn, hiệu quả 

so với một thuốc sinh học tham chiếu. 

 

phẩm tương tự tham chiếu” và “sinh 

phẩm tương tự” của Tổ 

chức Y tế thế giới và 

các nước trên thế giới 

(EMA, Úc, Anh...), 

sửa đổi các khái niệm 

này tại Luật Dược, 

nhằm hài hòa với các 

quy định của quốc tế. 

2. Theo các khái niệm 

tại Luật Dược hiện 

hành, sinh phẩm tham 

chiếu phải được cấp 

phép lưu hành tại Việt 

Nam, thì mới có sinh 

phẩm tương tự; nếu 

chưa có sinh phẩm 

tham chiếu tại Việt 

Nam thì sẽ chưa thể 

cấp phép cho sinh 

phẩm tương tự  nếu các 

sinh phẩm này có nhu 

cầu đăng ký tại Việt 

Nam. Điều này sẽ dẫn 

đến hạn chế tiếp cận 

thuốc (sinh phẩm 

tương tự) cho người 

dân, vì không phải sinh 

thuốc sinh học tham chiếu) là sinh 

phẩm được cấp phép lưu hành trên cơ 

sở có đầy đủ dữ liệu về chất lượng, 

an toàn, hiệu quả. 

12. Sinh phẩm tương tự (còn gọi là 

thuốc sinh học tương tự) là sinh 

phẩm có sự tương tự về chất lượng, 

an toàn, hiệu quả so với một thuốc 

sinh học tham chiếu được cấp phép 

lưu hành tại Việt Nam hoặc tại nước 

có cơ quan quản lý dược chặt chẽ 

(SRA) hoặc cơ quan quản lý về dược 

được Bộ Y tế công nhận trên cơ sở 

phân loại của Tổ chức Y tế thế giới. 
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phẩm tham chiếu nào 

cũng đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam.   

 

Điều 13. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược 

3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để 

hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm 

quyền cấp. 

 Thực hện phương án 

cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính dựa 

trên dữ liệu theo quy 

định tại Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP 

ngày 15/11/2025 của 

Chính phủ  

Điều 13. Điều kiện cấp Chứng chỉ 

hành nghề dược 

3. Có đủ sức khỏe để hành nghề dược 

Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ 

hành nghề dược 

3. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành 

nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền 

cấp. 

 Thực hện phương án 

cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính dựa 

trên dữ liệu theo quy 

định tại Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP 

ngày 15/11/2025 của 

Chính phủ  

Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng 

chỉ hành nghề dược 

3. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để 

hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm 

quyền cấp, trừ trường hợp Cơ sở dữ 

liệu nền tảng sổ sức khỏe điện tử 

được cập nhật, chia sẻ cho cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ. 

Điều 26. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội 

dung Chứng chỉ hành nghề dược 

2.  Các giấy tờ chứng minh nội dung thay 

đổi. 

 Thực hện phương án 

cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính dựa 

trên dữ liệu theo quy 

định tại Nghị quyết số 

Điều 26. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh 

nội dung Chứng chỉ hành nghề 

dược 

2.  Các giấy tờ chứng minh nội dung 

thay đổi, trừ trường hợp thông tin 
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66.7/2025/NQ-CP 

ngày 15/11/2025 của 

Chính phủ 

thay đổi trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư được cập nhật, chia sẻ cho 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 

Điều 38. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều 

chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược đối với trường 

hợp quy định tại điểm a và điểm c khoản 

1 Điều 36 của Luật này bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược; 

b) Tài liệu kỹ thuật tương ứng với cơ sở 

kinh doanh dược quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật này; 

c)  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc 

thành lập cơ sở; 

d)  Chứng chỉ hành nghề dược; 

đ)  Danh sách các nhà thuốc trong chuỗi 

nhà thuốc đã được cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ đối với cơ sở tổ chức chuỗi 

nhà thuốc.  

 Thực hện phương án 

cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính dựa 

trên dữ liệu theo quy 

định tại Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP 

ngày 15/11/2025 của 

Chính phủ  

Điều 38. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, 

điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

đối với trường hợp quy định tại điểm 

a và điểm c khoản 1 Điều 36 của Luật 

này bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược có 

thông tin về mã số thuế/mã số doanh 

nghiệp của cơ sở ; 

b) Tài liệu kỹ thuật tương ứng với cơ 

sở kinh doanh dược quy định tại 

khoản 2 Điều 32 của Luật này; 

c) Tài liệu chứng minh việc thành lập 

cơ sở, trừ giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. 

d) Chứng chỉ hành nghề dược; 

đ)  Danh sách các nhà thuốc trong 

chuỗi nhà thuốc đã được cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
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dược tính đến thời điểm nộp hồ sơ 

đối với cơ sở tổ chức chuỗi nhà 

thuốc. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược đối với trường 

hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 

của Luật này bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược; 

b) Tài liệu kỹ thuật tương ứng với điều 

kiện kinh doanh thay đổi; 

c)  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc 

thành lập cơ sở; 

d)  Chứng chỉ hành nghề dược; 

đ)  Danh sách các nhà thuốc trong chuỗi 

nhà thuốc đã được cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ đối với cơ sở tổ chức chuỗi 

nhà thuốc 

 Thực hện phương án 

cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính dựa 

trên dữ liệu theo quy 

định tại Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP 

ngày 15/11/2025 của 

Chính phủ  

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

đối với trường hợp quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều 36 của Luật này bao 

gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược có 

thông tin về mã số thuế/mã số doanh 

nghiệp của cơ sở; 

b) Tài liệu kỹ thuật tương ứng với 

điều kiện kinh doanh thay đổi; 

c)  Tài liệu chứng minh việc thành lập 

cơ sở, trừ giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp; 

d)  Chứng chỉ hành nghề dược; 

đ)  Danh sách các nhà thuốc trong 

chuỗi nhà thuốc đã được cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược tính đến thời điểm nộp hồ sơ 

đối với cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc 

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược bao gồm: 

 Thực hện phương án 

cắt giảm, đơn giản hóa 

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 
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a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược; 

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan 

cấp đối với trường hợp quy định tại điểm 

b khoản 2 Điều 36 của Luật này. 

thủ tục hành chính dựa 

trên dữ liệu theo quy 

định tại Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP 

ngày 15/11/2025 của 

Chính phủ  

bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

có thông tin về mã số thuế/mã số 

doanh nghiệp của cơ sở; 

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược bị ghi sai do lỗi của cơ 

quan cấp đối với trường hợp quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 36 của Luật 

này. 

4. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bao 

gồm: 

a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; 

b) Chứng chỉ hành nghề dược đối với các 

trường hợp thay đổi vị trí công việc yêu 

cầu phải có Chứng chỉ hành nghề dược; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thay 

đổi trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ 

của cơ sở. 

 Thực hện phương án 

cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính dựa 

trên dữ liệu theo quy 

định tại Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP 

ngày 15/11/2025 của 

Chính phủ  

4. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược bao gồm: 

a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

có thông tin về mã số thuế/mã số 

doanh nghiệp của cơ sở; 

b) Chứng chỉ hành nghề dược đối với 

các trường hợp thay đổi vị trí công 

việc yêu cầu phải có Chứng chỉ hành 

nghề dược; 

c) Tài liệu pháp lý chứng minh nội 

dung thay đổi trong trường hợp thay 

đổi tên, địa chỉ của cơ sở, trừ giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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Điều 79. Quảng cáo thuốc 

1. Việc quảng cáo thuốc thực hiện theo 

đúng nội dung quảng cáo đã được Bộ Y tế 

xác nhận và theo quy định của pháp luật 

về quảng cáo có liên quan. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng 

cáo thuốc, Bộ Y tế thẩm định và cấp giấy 

xác nhận nội dung quảng cáo thuốc. 

Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo hoặc có yêu cầu sửa đổi, 

bổ sung nội dung quảng cáo, Bộ Y tế phải 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 1. Thực hiện chủ 

trương về đẩy mạnh 

phân cấp, phân quyền 

cho địa phương của 

Đảng và Nhà nước; 

thực hiện Quyết định 

số 1015/QĐ-TTg ngày 

30/8/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ, 

(phương án phân cấp 

Thủ tục Cấp giấy xác 

nhận nội dung quảng 

cáo thuốc thông qua 

phương tiện tổ chức 

hội thảo, hội nghị, sự 

kiện giới thiệu thuốc 

(mã TTHC: 1.004517) 

cho Sở Y tế giải 

quyết); thực hiện Nghị 

quyết số 02/NQ-CP 

ngày 08/01/2025 của 

Chính phủ về việc đẩy 

mạnh phân cấp, phân 

quyền trong lĩnh vực 

quảng cáo. 

2. Việc phân cấp 

Điều 79. Quảng cáo thuốc 

1. Việc quảng cáo thuốc thực hiện 

theo đúng nội dung quảng cáo đã 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác 

nhận và theo quy định của pháp luật 

về quảng cáo có liên quan. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận nội 

dung quảng cáo thuốc, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thẩm định và cấp giấy 

xác nhận nội dung quảng cáo thuốc. 

Trường hợp không cấp giấy xác nhận 

nội dung quảng cáo hoặc có yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung nội dung quảng cáo, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
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TTHC cấp giấy xác 

nhận nội dung quảng 

cáo để Bộ Y tế giành 

nguồn lực thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về hoạt động 

quảng cáo quy định tại 

Nghị định số 

342/2025/NĐ-CP 

ngày 26/12/2025 quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Quảng 

cáo. 

3. Bên cạnh đó, việc 

phân cấp cũng giúp số 

lượng hồ sơ tại đơn vị 

giải quyết giảm xuống 

(do được phân tán tại 

nhiều địa phương) 

giúp cho việc tuân thủ 

tiến độ giải quyết thủ 

tục hành chính được 

tốt hơn. 

  Quy định hiệu lực của 

điều, khoản sửa đổi 

liên quan quy định về 

Điều 6. Điều khoản thi hành (Luật 

SĐBS) 

… 

3. Quy định về quảng cáo thuốc tại 



50 

 

LUẬT NỘI DUNG SỬA LÝ DO DỰ THẢO LUẬT 

quảng cáo thuốc này từ 

01/07/2027(trong 

trường hợp Luật có 

hiệu lực trước ngày 01 

tháng 7 năm 2027), lý 

do: 

(1) Cần thời gian để 

sửa đổi quy định tương 

ứng tại Nghị định số 

163/2025/NĐ-CP. 

(2) Để bảo đảm các 

điều kiện cần thiết khi 

phân cấp thủ tục hành 

chính theo quy định tại 

khoản 3 Điều 8 Luật 

Tổ chức Chính phủ, cụ 

thể: (i) xây dựng, hoàn 

thiện hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến để giải 

quyết thủ tục hành 

chính để thực hiện 

đồng bộ trên toàn 

quốc; (ii) phổ biến, đào 

tạo, tập huấn cho các 

địa phương về thẩm 

định, cấp phép thông 

khoản 10 Điều 4 của Luật này có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 

2027.  
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tin quảng cáo. 

(3) Lộ trình phân cấp 

này được đưa ra trên 

cơ sở xin ý kiến các Sở 

Y tế trong quá trình 

xây dựng Nghị định số 

163/2025/NĐ-CP 

(cùng với lộ trình phân 

cấp các TTHC cấp 

phép xuất khẩu, nhập 

khẩu thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc). 

Điều 89. Thuốc phải thử lâm sàng, thuốc 

miễn thử lâm sàng hoặc miễn một số 

giai đoạn thử lâm sàng khi đăng ký lưu 

hành thuốc 

1. Thuốc phải thử lâm sàng đầy đủ các giai 

đoạn trong trường hợp sau đây: 

a) Thuốc mới, trừ trường hợp quy định tại 

điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 

này; 

b) (được bãi bỏ) 

c) Vắc xin lần đầu tiên đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều này. 

 Sửa lại dẫn điều đề bảo 

đảm tính phù hợp và 

thống nhất với nội 

dung đề xuất sửa tại 

khoản 2 và khoản 3 

Điều 89 Luật Dược 

Điều 89. Thuốc phải thử lâm sàng, 

thuốc miễn thử lâm sàng hoặc miễn 

một số giai đoạn thử lâm sàng khi 

đăng ký lưu hành thuốc 

1. Thuốc phải thử lâm sàng đầy  đủ 

các giai đoạn trong trường hợp sau 

đây: 

a) Thuốc mới, trừ trường hợp quy 

định tại điểm a khoản 2 và điểm b 

khoản 3 Điều này; 

b) Vắc xin lần đầu tiên đăng ký lưu 

hành tại Việt Nam, trừ trường hợp 

quy định tại điểm b khoản 2 và điểm 

b khoản 3 Điều này. 
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2. Thuốc được miễn một số giai đoạn thử 

lâm sàng trong trường hợp sau đây: 

a) Thuc được miễn một số giai đoạn thử 

lâm sàng trong trường hợp sau đây: định 

tại điểm b khoản 2 và điểm b khoảv) 

Thuc được miễn một 

b) (được bãi bỏ) 

c) Vắc xin đã được cấp phép lưu hành tại 

ít nhất một nước trên thế giới và có dữ liệu 

lâm sàng về an toàn, hiệu quả. 

 

 Theo đề xuất sửa 

khoản 3 Điều 89 Luật 

Dược (xem khoản 3): 

vắc xin đã được cấp 

phép lưu hành tại ít 

nhất một nước trên thế 

giới và có đầy đủ dữ 

liệu lâm sàng về an 

toàn, hiệu quả đã thuộc 

trường hợp miễn thử 

lâm sàng tại Việt Nam 

Do đó, đối với vắc xin 

đã được cấp phép lưu 

hành tại ít nhất một 

nước trên thế giới 

nhưng chưa có đầy đủ 

dữ liệu lâm sàng về an 

toàn, hiệu quả thì sẽ 

chỉ được miễn một số 

giai đoạn thử lâm sàng. 

 

2. Thuốc được miễn một số giai đoạn 

thử lâm sàng trong trường hợp sau 

đây: 

a) Thuốc mới đã được cấp phép lưu 

hành tại ít nhất một nước trên thế giới 

nhưng chưa có đầy đủ dữ liệu lâm 

sàng về an toàn, hiệu quả; 

b) Vắc xin đã được cấp phép lưu hành 

tại ít nhất một nước trên thế giới và 

có dữ liệu lâm sàng về an toàn, hiệu 

quả nhưng chưa có đánh giá đầy đủ 

yếu tố chủng tộc có thể ảnh hưởng 

đến an toàn, hiệu quả của thuốc. 

3. Thuốc được miễn thử lâm sàng trong 

trường hợp sau đây: 

a) Thuốc generic; 

b) Thuốc mới đã được cấp phép lưu hành 

tại ít nhất một nước trên thế giới và có đầy 

đủ dữ liệu lâm sàng về an toàn, hiệu quả, 

trừ vắc xin; 

 1. Tại thời điểm ban 

hành Luật Dược 2016, 

khung pháp lý của Việt 

Nam chưa nội luật hóa 

đầy đủ các hướng dẫn 

quốc tế về dữ liệu lâm 

sàng trong hồ sơ đăng 

ký thuốc, mặt khác, 

năng lực thẩm định 

3. Thuốc được miễn thử lâm sàng 

trong trường hợp sau đây: 

a) Thuốc generic; 

b) Thuốc mới, vắc xin đã được cấp 

phép lưu hành tại ít nhất một nước 

trên thế giới và có đầy đủ dữ liệu lâm 

sàng về an toàn, hiệu quả; 

c)  Thuốc dược liệu đã được cấp giấy 

đăng ký lưu hành trước ngày 01 
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c)  Thuốc dược liệu đã được cấp giấy 

đăng ký lưu hành trước ngày 01 tháng 01 

năm 2017. 

của chuyên gia còn 

hạn chế. Do đó, đối với 

vắc xin đã được cấp 

phép lưu hành tại ít 

nhất một nước trên thế 

giới và có đầy đủ dữ 

liệu lâm sàng về an 

toàn, hiệu quả thì vẫn 

yêu cầu phải thử lâm 

sàng tại Việt Nam. 

2. Bộ Y tế đã nhận 

được kiến nghị của 

một số đơn vị đề nghị 

xem xét bỏ quy định 

nêu trên đối với vắc 

xin. Bộ Y tế đã tổ chức 

cuộc họp tham vấn ý 

kiến của các chuyên 

gia lâm sàng tại Việt 

Nam. Các chuyên gia 

có ý kiến như sau: 

Hiện nay, yêu cầu kỹ 

thuật trong hồ sơ đăng 

ký thuốc tại Việt Nam 

đã tuân thủ các hướng 

dẫn của các tổ chức 

quốc tế như Hội nghị 

quốc tế về hài hòa các 

tháng 01 năm 2017. 
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thủ tục đăng ký dược 

phẩm sử dụng cho 

người (ICH); Tổ chức 

Y tế thế giới (WHO), 

Cơ quan quản lý dược 

phẩm Châu Âu 

(EMA)...trong đó, hồ 

sơ lâm sàng đầy đủ 

theo hướng dẫn đã bao 

gồm đánh giá và báo 

cáo ảnh hưởng của yếu 

tố chủng tộc (bao gồm 

người châu Á) đến an 

toàn và hiệu quả thuốc. 

Do đó, không cần thiết 

phải thử lâm sàng tại 

Việt Nam. Thực tế, 

việc thử nghiệm lâm 

sàng tại Việt Nam 

thông thường thực 

hiện trên cỡ mẫu nhỏ 

khoảng 200-300 

người, việc thử 

nghiệm này không 

mang lại nhiều giá trị 

về mặt khoa học, 

không đại diện cho 
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tính sinh miễn dịch của 

vắc xin mà chỉ xác 

định lại tính an toàn 

của vắc xin, tuy nhiên, 

thông thường tính an 

toàn của vắc xin đã 

được phản ánh đầy đủ 

trong hồ sơ lâm sàng. 

Mặt khác, các nghiên 

cứu lâm sàng của vắc 

xin thường không liên 

quan nhiều đến yếu tố 

chủng tộc mà phụ 

thuộc vào chủng vi 

khuẩn, virus nên việc 

thử nghiệm lâm sàng 

tại Việt Nam cũng 

không có nhiều ý 

nghĩa nếu hồ sơ lâm 

sàng đã đầy đủ và tuân 

thủ các hướng dẫn 

quốc tế về hồ sơ lâm 

sàng trong đăng ký 

thuốc. 

 

 

 


